	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1689/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC
	Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017


 
Kính gửi: Bộ Tài chính
Thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 4724/BTC-TCDN ngày 11/4/2017 về báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo như sau:
1. Về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp
Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 5700/QĐ-BGDĐT ngày 3/12/2014 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) giai đoạn 2014 - 2016, định hướng đến năm 2020. Hiện nay, Bộ GDĐT đang và tiếp tục chỉ đạo NXBGDVN tổ chức thực hiện theo phương án và lộ trình tái cơ cấu, thoái vốn đã được phê duyệt.
2. Về tình hình sắp xếp, phân loại cổ phần hóa doanh nghiệp
Đối chiếu với Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, xây dựng danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thì Bộ GD&ĐT không còn doanh nghiệp để thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn giai đoạn 2017 - 2020.
3. Về thực hiện thoái vốn nhà nước
Bộ GDĐT tích cực chỉ đạo NXBGDVN thực hiện thoái vốn nhà nước theo lộ trình đã được phê duyệt. Kết quả thoái vốn đầu tư được chi tiết tại phụ lục 2B đính kèm.
4. Về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Bộ GD&ĐT báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 04 doanh nghiệp trực thuộc theo phụ lục 1C đính kèm.
Trên đây là báo cáo của Bộ GDĐT về tình hình thực hiện quy định tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trân trọng./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- 04 doanh nghiệp thuộc Bộ (để biết);
- Cục CNTT (để thực hiện đăng công khai trên cổng thông tin của Bộ GDĐT);
- Lưu: VT, Vụ KHTC, (Oanh TC).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Mạnh Hùng


 
PHỤ LỤC 1C
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
(Kèm theo Công văn số 1689/BGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ GD&ĐT)
	Chỉ tiêu
	Mã chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số đầu kỳ
	Số phát sinh trong kỳ
	Số cuối kỳ
	Lũy kế đến kỳ báo cáo

	I. Chỉ tiêu tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tổng tài sản
	270
	Triệu đồng
	259.244
	 
	245.035
	 

	2. Vốn chủ sở hữu
	410
	Triệu đồng
	20.880
	 
	22.341
	 

	II. Kết quả kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tổng doanh thu
	10
	Triệu đồng
	150.576
	 
	161.878
	 

	2. Lãi phát sinh
	20
	Triệu đồng
	5.746
	 
	5.897
	 

	3. Lỗ phát sinh
	30
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	4. Lỗ lũy kế
	40
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Thuế GTGT
	111
	Triệu đồng
	15.639
	 
	16.456
	 

	2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
	112
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	3. Thuế TNDN
	113
	Triệu đồng
	2.468
	 
	1.543
	 

	4. Các khoản thuế, phí phải nộp khác
	114
	Triệu đồng
	1.515
	 
	1.711
	 


 
PHỤ LỤC 1C
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ - ĐỊA CHẤT
(Kèm theo Công văn số 1689/BGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ GD&ĐT)
	Chỉ tiêu
	Mã chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số đầu kỳ
	Số phát sinh trong kỳ
	Số cuối kỳ
	Lũy kế đến kỳ báo cáo

	I. Chỉ tiêu tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tổng tài sản
	270
	Triệu đồng
	26.660
	 
	28.643
	 

	2. Vốn chủ sở hữu
	410
	Triệu đồng
	4.684
	 
	4.699
	 

	II. Kết quả kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tổng doanh thu
	10
	Triệu đồng
	23.723
	 
	29.392
	 

	2. Lãi phát sinh (Lợi nhuận trước thuế)
	20
	Triệu đồng
	257
	 
	310
	 

	3. Lỗ phát sinh
	30
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	4. Lỗ lũy kế
	40
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Thuế GTGT
	111
	Triệu đồng
	2.056
	 
	2.020
	 

	2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
	112
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 

	3. Thuế TNDN
	113
	Triệu đồng
	82
	 
	88
	 

	4. Các khoản thuế, phí phải nộp khác
	114
	Triệu đồng
	166
	 
	155
	 


 
PHỤ LỤC 1C
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1/2017 
CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
(Kèm theo Công văn số 1689/BGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ GD&ĐT)
	Chỉ tiêu
	Mã chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số đầu kỳ
	Số phát sinh trong kỳ
	Số cuối kỳ

	I. Chỉ tiêu tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tổng tài sản
	270
	Triệu đồng
	1.200.304
	267.973
	1.468.277

	2. Vốn chủ sở hữu
	410
	Triệu đồng
	649.731
	58.668
	708.398

	II. Kết quả kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tổng doanh thu
	10
	Triệu đồng
	 
	523.151
	 

	2. Lợi nhuận gộp
	20
	Triệu đồng
	 
	109.022
	 

	3. Lợi nhuận thuần
	30
	Triệu đồng
	 
	67.128
	 

	4. Lợi nhuận khác
	40
	Triệu đồng
	 
	167
	 

	5. Lợi nhuận trước thuế
	50
	Triệu đồng
	 
	67.295
	 

	III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN
	100
	 
	 
	 
	 

	1. Thuế GTGT
	 
	Triệu đồng
	512
	24.188
	812

	2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
	 
	Triệu đồng
	 
	-
	-

	3. Thuế TNDN
	 
	Triệu đồng
	312
	-
	(3,74)

	4. Các khoản thuế, phí phải nộp khác
	 
	Triệu đồng
	1.176
	9.762
	3.948

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Cột 5, Mục III: Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN phản ánh số liệu phát sinh tăng trong Quý 1/2017 (thuế GTGT chưa tính phần bù trừ giữa thuế GTGT đầu ra và đầu vào được khấu trừ phát sinh trong kỳ)
 

PHỤ LỤC 2B
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THOÁI VỐN ĐẦU TƯ QUÝ I NĂM 2017 
CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
(Kèm theo công văn số 1689/BGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Bộ GD&ĐT)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Giá trị đầu tư trên sổ sách kế toán phải thoái tại thời điểm 31/12/2016
	Tình hình thoái vốn quý I năm 2017
	Tình hình thoái vốn quý I năm 2017
	Tình hình thoái vốn quý I năm 2017
	Lũy kế số thoái từ đầu năm đến quý I năm 2017
	Lũy kế số thoái từ đầu năm đến quý I năm 2017
	Lũy kế số thoái từ đầu năm đến quý I năm 2017
	Giá trị sổ sách phải thoái cuối quý I năm 2017
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	Giá trị đã thoái
	Giá trị đã thoái
	Đầu tư thêm (nếu có)
	Giá trị đã thoái
	Giá trị đã thoái
	Đầu tư thêm (nếu có)
	
	
	
	

	
	
	
	Giá trị sổ sách
	Giá trị thu được
	
	Giá trị sổ sách
	Giá trị thu được
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	

	I
	Lĩnh vực chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	II
	Lĩnh vực ngân hàng, tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	III
	Lĩnh vực bảo hiểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	IV
	Lĩnh vực bất động sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	V
	Các Quỹ đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	VI
	Lĩnh vực phải thoái khác (theo đề án tái cơ cấu được phê duyệt)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	CTCP In SGK tại TP.Hà Nội
	9.991.300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.991.300.000
	 
	
	

	2
	CTCP In SGK tại TP HCM
	4.157.600.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.157.600.000
	 
	
	

	3
	CTCP In & Dịch vụ Đà Nẵng
	3.921.500.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.921.500.000
	 
	
	

	4
	CTCP In SGK Hoà Phát
	3.816.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.816.000.000
	 
	
	

	5
	CTCP In - PHS & TBTH Quảng Trị
	4.435.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.435.000.000
	Đã xong khâu thẩm định giá. Đang hoàn thiện hồ sơ thoái vốn để xin phép UBCKNN
	
	

	6
	CTCP ĐT&PT Trường PTCN GD
	1.250.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.250.000.000
	 
	
	

	7
	CTCP ĐT và PTCN Văn Lang
	1.080.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.080.000.000
	 
	
	

	8
	Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1
	18.241.128.378
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.241.128.378
	Đã thực hiện các thủ tục đấu giá thoái vốn xong nhưng chưa chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư mới vì liên quan đến vấn đề kiện tụng về quyền sở hữu cổ phần. Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đang thụ lý vụ án. NXBGDVN đã có công văn báo cáo BGD&ĐT xin ý kiến về việc chuyển nhượng này.
	
	

	9
	CTCP Sách và TBTH Hoà Bình
	5.101.864.880
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.101.864.880
	NXBGDVN đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT đề xuất phương án, cơ chế thoái vốn nhằm ổn định hệ thống phát hành, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu của học sinh và giáo viên. Hiện nay, BGD&ĐT chưa có ý kiến chỉ đạo NXBGDVN về việc này
	
	

	10
	CTCP Sách - TBTH Hà Tĩnh
	9.978.460.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.978.460.000
	
	
	

	11
	CTCP Sách và Thiết bị Bình Định
	6.295.854.199
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.295.854.199
	
	
	

	12
	CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận
	4.457.367.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.457.367.000
	
	
	

	13
	CTCP Sách - TBTH Cần Thơ
	3.991.464.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.991.464.000
	
	
	

	14
	CTCP In-PHS&TBTH Quảng Nam
	1.687.500.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.687.500.000
	
	
	

	15
	CTCP Sách - TB Vĩnh Long
	1.348.095.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.348.095.000
	
	
	

	16
	CTCP Đầu tư & Xuất bản giáo dục
	900.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	900.000.000
	
	
	

	17
	CTCP Sách & TB Bến Tre
	1.665.100.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.665.100.000
	
	
	

	18
	CTCP Sách - TBTH Tiền Giang
	1.121.990.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.121.990.000
	
	
	

	19
	CTCP Sách - TBTH Điện Biên
	927.270.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	927.270.900
	
	
	

	20
	CTCP Sách&TBTH TTHuế
	420.409.600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420.409.600
	
	
	

	21
	CTCP Sách - TBTH Hà Tây
	4.063.775.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.063.775.000
	
	
	

	22
	CTCP Sách - TBTH Kon Tum
	1.121.193.250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.121.193.250
	
	
	

	23
	CTCP Sách - TBTH Hà Giang
	277.440.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277.440.000
	
	
	

	24
	CTCP Sách & TBTH Ninh Thuận
	175.500.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175.500.000
	
	
	

	25
	CTCP Tập đoàn Tân Mai
	82.866.711.950
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.866.711.950
	NXBGDVN đã hoàn tất các thủ tục đấu giá thoái vốn tháng 11/2016 theo quy định nhưng không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký.
	
	

	26
	CTCP Tân Mai Lâm Đồng
	1.000.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000.000
	
	
	

	27
	CTCP Tân Mai Tây Nguyên
	1.000.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000.000
	
	
	

	28
	CTCP Tân Mai Miền Đông
	1.000.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000.000
	
	
	

	29
	CTCP Tân Mai Miền Trung
	1.000.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000.000
	
	
	

	30
	CTCP Đầu tư lP Việt Nam
	38.000.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.000.000.000
	Đang thực hiện các thủ tục khảo sát, định giá doanh nghiệp, xây dựng hồ sơ thoái vốn
	
	

	31
	CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục
	13.940.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.940.000.000
	Công ty đang thực hiện các giải pháp ổn định, tái cơ cấu công ty theo nghị quyết ĐHCĐ để hoàn vốn lần 1 cho cổ đông trong quý 2 năm 2017
	
	

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	229.232.524.157
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	229.232.524.157
	 
	
	


Ghi chú: Ngày 10/1/2017, Bộ GD&ĐT đã có công văn số 79/BGDĐT-KHTC đề nghị NXBGDVN tạm dừng việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán tài sản, chuyển nhượng vốn đầu tư, thoái vốn đầu tư nên trong quý 1/2017, NXBGDVN không thực hiện việc đấu giá thoái vốn tại bất kỳ công ty nào.
 

